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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 82/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I/2015 

Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I/2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
Trong Quý I/2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành(
). Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 và tháng 01/2015, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động rà soát, tính toán thận trọng để lựa chọn những dự án luật, pháp lệnh thực sự cần thiết đưa vào Chương trình; xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu các dự án để bảo đảm tính khả thi; ưu tiên đưa vào chương trình các dự án luật, pháp lệnh đã được chuẩn bị kỹ và đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội. Việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 phải thực hiện chặt chẽ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo việc tập trung nguồn lực để nghiên cứu, soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, nhất là đối với các dự án luật có nội dung phức tạp đã được Thường trực Chính phủ cho ý kiến về định hướng lớn như dự án Luật quy hoạch, Luật tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm triển khai thi hành kịp thời các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 15/01/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, theo đó đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh; triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi. Ngày 22/01/2015, Bộ Tư pháp đã họp với đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ về dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, báo cáo Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Trong Quý I/2015, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp như dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật trưng cầu dân ý, Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ngày 25/3/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ để đôn đốc, nắm bắt tình hình, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản(
) để đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh 

a) Kết quả trình Chính phủ 

Theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và giải pháp bảo đảm chất lượng, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (Quyết định số 1193/QĐ-TTg), trong Quý I/2015, các Bộ phải trình Chính phủ 04 dự án luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, do có 01 dự án được lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 12/2014 sang Quý I (Bộ luật hình sự (sửa đổi)) và 01 dự án được đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ từ tháng 4/2015 lên tháng 2/2015 (Luật khí tượng thủy văn) nên tổng số các dự án trình trong Quý I/2015 là 06 dự án (xin xem Phụ lục I). 
Tình hình thực hiện như sau:

- Có 03 dự án xin lùi thời hạn trình Quốc hội (Luật biểu tình)(
), trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng)(
) và trình Chính phủ (Luật tiếp cận thông tin)(
);
- 03 dự án còn lại đã được Chính phủ cho ý kiến, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2015(
).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, trong Quý I/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần phối hợp, chỉnh lý để trình Quốc hội cho ý kiến 18 dự án luật. Tuy nhiên, do có 01 dự án (Luật biểu tình) được đề nghị lùi thời hạn trình sang năm 2016; 01 dự án (Luật khí tượng thủy văn) được Chính phủ đề nghị đẩy nhanh tiến độ từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 lên cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 nên tổng số các dự án cần phối hợp, chỉnh lý để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vẫn là 18 dự án (xin xem Phụ lục II).

- Về các dự án phối hợp, chỉnh lý: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chỉnh lý 08/09 dự thảo luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Riêng dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) đang được tổ chức lấy ý kiến nhân dân để trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp này, Bộ Tư pháp xin báo cáo thêm là đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; các Bộ, ngành đang tiếp tục tổ chức việc lấy ý kiến trong nội bộ Bộ, ngành và sẽ có Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về Bộ Tư pháp trước 15/4/2015. Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài, các viện nghiên cứu, trường đại học, thẩm phán, luật sư, công chứng viên, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân và sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 4/2015 để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 5/2015.

- Các dự án trình Quốc hội cho ý kiến: Trong 10 dự án luật mà Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, có 01 dự án (Bộ luật dân sự (sửa đổi)) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần 2; 07 dự án đã được trình Ủy ban thường vụ Quốc hội; 02 dự án còn lại (Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật phí, lệ phí) đã được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2015 và đang được chỉnh lý để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong Quý I/2015, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua).

2. Về công tác ban hành văn bản quy định chi tiết 
a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 181 văn bản quy định chi tiết (74 nghị định, 08 quyết định, 85 thông tư, 14 thông tư liên tịch), cụ thể:

- 95 văn bản nợ đọng(
) (36 nghị định, 02 quyết định, 46 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 23 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

- 86 văn bản mới phát sinh (38 nghị định, 06 quyết định, 39 thông tư, 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả ban hành trong Quý I/2015 (tính từ ngày 26/12/2014 đến ngày 30/3/2015)
(i) Đối với 95 văn bản nợ đọng quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 21/95 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư), đạt 22,11% (xin xem Phụ lục III). Còn 74/95 văn bản nợ đọng chưa được ban hành (20 nghị định, 01 quyết định, 42 thông tư, 11 thông tư liên tịch), chiếm 77,89% (xin xem Phụ lục IV). Có thể phân loại 74 văn bản nợ đọng theo các tiêu chí sau:
- Theo thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh:

+ Đối với 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực trước ngày 01/01/2015: còn 14 văn bản nợ đọng (04 nghị định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch); 

+ Đối với 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015: còn 60 văn bản nợ đọng (16 nghị định, 01 quyết định, 34 thông tư, 09 thông tư liên tịch).
- Theo quy trình ban hành văn bản:

+ Đang soạn thảo và tổ chức lấy ý kiến: 46 văn bản (06 nghị định, 30 thông tư, 10 thông tư liên tịch);

+ Đã thẩm định, đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định: 13 văn bản (04 nghị định, 09 thông tư);

+ Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành: 15 văn bản (10 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư, 01 thông tư liên tịch). 

- Theo cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản:
	TT
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH

	
	
	Tổng số
	Phân loại

	
	
	
	NĐ
	QĐ
	TT
	TTLT

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	21
	04
	01
	13
	03

	2. 
	Bộ Y tế
	10
	
	
	09
	01

	3. 
	Bộ Quốc phòng
	08
	01
	
	03
	04

	4. 
	Bộ Xây dựng
	07
	04
	
	03
	

	5. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	06
	04
	
	02
	

	6. 
	Bộ Lao động, Thương binh và XH
	06
	02
	
	04
	

	7. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	04
	02
	
	02
	

	8. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	04
	
	
	02
	02

	9. 
	Bộ Công an
	04
	01
	
	02
	01

	10. 
	Bộ Tài chính
	03
	02
	
	01
	

	11. 
	Bộ Tư pháp
	01
	
	
	01
	

	Tổng số
	74
	20
	01
	42
	11


(ii) Đối với 86 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực, hiện mới ban hành được 01 văn bản (01 thông tư) (xin xem Phụ Lục III), còn lại 85/86 văn bản (38 nghị định, 06 quyết định, 38 thông tư, 03 thông tư liên tịch) đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm bảo đảm đúng tiến độ (Xin xem Phụ lục V).
c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong Quý I/2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 143/188 thủ tục hành chính quy định tại 22 dự thảo văn bản (chiếm 76,06%); thực hiện thẩm định 15 dự thảo văn bản. Cũng trong Quý I/2015, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 864 văn bản (165 văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 699 văn bản của địa phương), trong đó có 14 văn bản là thông tư quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Kết quả bước đầu phát hiện 62 văn bản (10 văn bản của cấp Bộ, 52 văn bản của địa phương) vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, tuy nhiên trong số 62 văn bản nêu trên, không có văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. 

Qua kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, chất lượng của văn bản đã từng bước được nâng lên. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được “sàng lọc” kỹ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục.
III. NHIỆM VỤ QUÝ II/2015 

1. Về công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ 

Tổng số các dự án luật, pháp lệnh mà các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ trong Quý II/2015 là 11 dự án, gồm:

- 07 dự án luật gồm, Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật về hội; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật ban hành quyết định hành chính phải trình Chính phủ trong Quý II theo Quyết định số 1193/QĐ-TTg. 
- 01 dự án được lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 12/2014 sang là Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp. 

- 02 dự án được lùi thời hạn trình Chính phủ từ Quý I/2015 sang là Luật tiếp cận thông tin và Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.
- 01 dự án là Bộ luật dân sự (sửa đổi) sẽ được Chính phủ xem xét, cho ý kiến sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

 (Tình hình thực hiện xin xem Phụ lục VI).
b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh

(i) Về các dự án luật:

Trong Quý II, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 (như đã báo cáo tại điểm b mục II.1 ở trên); đồng thời, chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, cụ thể như sau:

- Về các dự án phối hợp, chỉnh lý: Theo Nghị quyết số 70, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chỉnh lý 10 dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có 01/10 dự án xin lùi thời hạn trình là Luật biểu tình (như đã báo cáo ở trên). Bên cạnh đó, có 01 dự án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một Kỳ họp là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (tình hình soạn thảo xin xem Phụ lục VI). 

- Các dự án trình Quốc hội cho ý kiến: theo Nghị quyết số 70, các Bộ cần soạn thảo 11 dự án, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có 01 dự án (Luật khí tượng thủy văn) đã được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 2/2015 và xin đẩy nhanh tiến độ lên chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9. Đối với 10 dự án còn lại, có 07 dự án sẽ trình Chính phủ trong Quý II/2015 (xin xem Phụ lục số VII); 03 dự án sẽ trình Chính phủ trong tháng 7/2015 là Luật tín ngưỡng, tôn giáo(
), Luật đấu giá tài sản(
), Luật dân số(
). 
Ngoài các dự án nêu trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần chuẩn bị kỹ các dự án đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10 (cơ bản đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật nhất trí), gồm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp; Luật Cảnh vệ và Luật dược (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10.

(ii) Về các dự án pháp lệnh:

Trong Quý II/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ tiếp tục chuẩn bị 02 dự án pháp lệnh để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Phiên họp tháng 7 và tháng 8 (dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp và dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng). Ngoài ra, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính còn phải chuẩn bị dự án Pháp lệnh quản lý thị trường và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Như vậy, theo dự kiến điều chỉnh Chương trình đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến thì tại Kỳ họp thứ 10, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ phối hợp, chỉnh lý 10 dự án; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 02 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến 12 dự án. Các Bộ sẽ chuẩn bị 03 dự án pháp lệnh, 01 dự thảo nghị quyết để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội (xin xem Phụ lục VII).

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Chỉnh lý, hoàn thiện 74 văn bản nợ đọng, quy định chi tiết 19 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục IV để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, nhất là đối với 14/74 văn bản (04 nghị định, 08 thông tư và 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014. 
- Nghiên cứu soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 85 văn bản quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục V, bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.
- Tiếp tục khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành 18 luật được Quốc hội thông tại Kỳ họp thứ 8 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường.
IV. NHẬN XÉT CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có cố gắng trong việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Có 03 dự án luật phải trình trong Quý I đã được các Bộ soạn thảo trình Chính phủ xem xét, thông qua; việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội về cơ bản đã hoàn thành; có dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị tốt, thời gian hoàn thành sớm hơn so với dự kiến trong kế hoạch, đã được đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình (Luật khí tượng thủy văn). Về cơ bản, các văn bản quy định chi tiết được ban hành đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi.
b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I còn tồn tại, hạn chế như việc soạn thảo một số dự án luật, pháp lệnh còn chậm, số lượng các dự án luật, pháp lệnh đề nghị lùi thời hạn trình là tương đối nhiều (03/06 dự án); mức độ chuẩn bị một số dự án phải trình Chính phủ trong Quý II còn hạn chế như Luật về hội; việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục chậm, nhất là đối với thông tư, thông tư liên tịch (Quý I/2015 các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ ban hành được 05 thông tư); số lượng văn bản nợ đọng hiện nay là rất lớn, với 74 văn bản, tăng 04 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 56 văn bản so với cuối năm 2014. 
c) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 
- Về khách quan, một số Bộ phải xây dựng, ban hành nhiều văn bản; một số văn bản quy định những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, có văn bản mới được bổ sung. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh trước và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. 
- Về chủ quan, có thể nhận thấy sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội, ở một số Bộ, cơ quan ngang Bộ công tác xây dựng pháp luật không còn nhận được sự quan tâm, ưu tiên thời gian, nguồn lực thích đáng; sự quyết liệt trong việc theo dõi, đôn đốc cũng giảm đáng kể. Một số trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và các nghị quyết của Quốc hội về trình tự, thủ tục xây dựng, trình các dự án, dự thảo văn bản như việc hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong các dự án luật, pháp lệnh; việc thực hiện trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh trong trường hợp dự thảo luật, pháp lệnh có nội dung giao quy định chi tiết. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan còn chưa chặt chẽ, dẫn đến trường hợp một số dự án, dự thảo văn bản phải xin ý kiến nhiều lần.

2. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ Chương trình, Kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2015 của Quốc hội, Chính phủ; từ thực tế nêu trên, Bộ Tư pháp nhận thấy nhiệm vụ soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý II/2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ phía các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 
Để triển khai tốt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau: 

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 
- Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 7/2015 để cho ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. 

- Chính phủ tổ chức họp (dự kiến 1/2 ngày, từ ngày 20 - 25/4/2015) để cho ý kiến về kết quả lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào đầu tháng 5/2015.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản. 
- Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 429/TTg-PL ngày 27/3/2015 về việc trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, phấn đấu từ nay đến hết ngày 15/5/2015 hoàn thành việc ban hành:

+ 14 văn bản (04 nghị định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014, quy định chi tiết thi hành 08 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước ngày 01/01/2015 (xin xem mục I phần A và mục I phần B Phụ lục IV);
+ 17 nghị định, quyết định nợ đọng, quy định chi tiết thi hành 07 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (xin xem mục II phần A Phụ lục IV);
+ Đẩy mạnh việc hoàn thiện, ban hành 43 văn bản (34 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 (xin xem mục II phần B Phục lục IV), nhằm giảm tối đa số văn bản nợ đọng. 
- Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 85 văn bản (38 nghị định, 06 quyết định, 38 thông tư, 03 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 15 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, bảo đảm chất lượng, tiến độ để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nhất là  62 văn bản (27 nghị định, 05 quyết định, 28 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2015 (xin xem Phụ lục V).
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác hậu kiểm (kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật); chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là việc hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong khoảng thời gian luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết.

- Văn phòng Chính phủ tập trung, ưu tiên thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết; chủ động đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản đã có ý kiến của thành viên Chính phủ, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Đối với các dự án luật, pháp lệnh Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2015 mà cơ bản đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành , đề nghị các Bộ chủ động, tập trung soạn thảo, sớm trình Chính phủ cho ý kiến, chậm nhất là Phiên họp chuyên đề tháng 7/2015, để kịp trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật dược (sửa đổi); Pháp lệnh quản lý thị trường và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội). 

- Bộ Công an tập trung nguồn lực để soạn thảo, bảo đảm tiến độ Luật biểu tình; phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ cho ý kiến về định hướng lớn xây dựng dự án Luật này tại Phiên họp chuyên đề tháng 7/2015, vì Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đồng ý lùi thời hạn sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII mà không chấp nhận việc lùi sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV.

- Bộ Nội vụ tập trung nguồn lực soạn thảo, bảo đảm tiến độ dự án Luật về hội; phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ cho ý kiến về định hướng lớn xây dựng dự án Luật này tại Phiên họp tháng 4/2015, vì Ủy ban thường vụ Quốc hội không nhất trí với đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật này (giữ nguyên tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10).
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 09/3/2015, đặc biệt là quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh và các loại quy hoạch.
- Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian tới có nhiệm vụ xây dựng, ban hành nhiều văn bản cần ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản đã được Thành viên Chính phủ cho ý kiến để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ; tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý I/2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng


(�)  Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường; Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch; Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân; Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 16/3/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014; Công văn số 429/TTg-PL ngày 27/3/2015 về việc trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.


(�)   Các Công văn: số 5342/BTP-VĐCXDPL ngày 31/12/2014, số 379/BTP-VĐCXDPL ngày 05/02/2015 và số  656/BTP-VĐCXDPL ngày 09/3/2015 của Bộ Tư pháp.


(�)   Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật biểu tình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị chỉ lùi sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII.


(�)  Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Ủy ban thường vụ Quốc hội từ Phiên họp tháng 4/2015 sang tháng 8/2015.


(�)   Bộ Tư pháp đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 3/2015 sang tháng 6/2015.


(�)   03 dự án là: Luật phí, lệ phí, Luật khí tượng thủy văn, Bộ luật hình sự (sửa đổi).


(�)   Gồm: 17 văn bản (06 nghị định, 09 thông tư và 02 thông tư liên tịch) nợ đọng từ năm 2014 và 78 văn bản mới phát sinh tình trạng nợ đọng (30 nghị định, 02 quyết định, 37 thông tư, 09 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 13 luật đã có hiệu kể từ ngày 01/01/2015.


(�)   Đang hoàn thiện hồ sơ để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, đại phương và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo, hội nghị góp ý dự thảo Luật.


(�)      Đã họp Ban soạn thảo lần 2, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.


(�)  Đang tiếp tục chỉnh lý dự thảo, Báo cáo đánh giá tác động, dự kiến tháng 4/2015 gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.
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